DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2022

03 Cá nhân được tặng Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn LĐVN:
1. PGS.TS.GVCC. Nguyễn Thị Minh, khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
2. TS.GVC. Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Di truyền và Chọn giống cây trồng, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
3. ThS. Kỹ sư Nguyễn Thị Bích Hồng, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
02 Cá nhân được tặng Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn LĐVN:
1. TS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Công đoàn Học viện
2. ThS. Vũ Văn Quang, UV BCH Công đoàn Viện NC và PTCT
04. Cá nhân được tặng Bằng khen chuyên đề NCKH và CGCN của Công đoàn Giáo dục Việt Nam:
1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng khoa Kinh tế và PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Cảnh, Trưởng khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. TS. Nguyễn Xuân Trường, Viện trưởng Viện sinh học nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
4. TS. Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
03 Tập thể được tặng Bằng khen toàn diện của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam:
1. Công đoàn Khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Công đoàn Văn phòng Học viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Công đoàn Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
07 Cá nhân được tặng Bằng khen toàn diện của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
1. Đ/c Hoàng Thị Minh Nguyệt, UV BCH Công đoàn Học viện, Chủ tịch Công đoàn Khoa Công nghệ thực Phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Đ/c Lê Văn Dũng, Chủ tịch Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt  Nam
3. Đ/c Đỗ Thị Nhài, UV BCH Công đoàn Khoa kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt  Nam
4. Đ/c Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5. Đ/c Tống Văn Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
6. Đ/c Vũ Thị Khánh Toàn, UV BCH Công đoàn Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
7. Đ/c Nguyễn Thùy Linh, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, TTST, TTKNM, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
03 Cá nhân được tặng Bằng khen chuyên đề Văn hoá thể thao của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
1. Đ/c Đặng Đức Hoàn, Phó Trưởng ban Văn thể Công đoàn Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Đ/c Trần Hải Thanh, Đoàn viên công đoàn, Khoa Thú y, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Đ/c Nguyễn Thái Sơn, Ban CTCT và CTSV, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
01 Cá nhân được tặng Bằng khen chuyên đề Giỏi việc nước - Đảm việc Nhà của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
Đ/c Nguyễn Thị Hà Nam, Chủ tịch công đoàn Văn phòng Học viện, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
Công đoàn Học viện khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích tốt năm học 2021-2022:
09 Tập thể:
	1
	Khoa Công nghệ thông tin

	2
	Khoa Kinh tế và PTNT

	3
	Ban Quản lý đào tạo

	4
	Nhà Xuất bản Học viện Nông nghiệp

	5
	Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của

	6
	Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, Trung tâm sinh thái Nông nghiệp, Trung tâm kỹ năng mềm

	7
	Khoa Chăn nuôi

	8
	Khoa Tài nguyên và Môi trường

	9
	Ban Khoa học công nghệ


	34 Cá nhân:
	1
	Trần Trung Hiếu
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin 

	2
	Nguyễn Hữu Nhuần
	Phó Trưởng khoa Kinh tế và PTNT

	3
	Nguyễn Thị Hải Ninh
	Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn

	4
	Trương Ngọc Tín
	Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

	5
	Nguyễn Thị Huyền
	Khoa Công nghệ thực phẩm

	6
	Nguyễn Thị Hồng
	Khoa Công nghệ thực phẩm

	7
	Trần Lê Thanh
	Trưởng khoa, Khoa Khoa học xã hội

	8
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Du lịch và Ngoại ngữ

	9
	Vũ Thị Ly
	Đoàn viên Công đoàn Khoa Công nghệ sinh học

	10
	Nguyễn Thị Luyện
	Đoàn viên Công đoàn Khoa Công nghệ sinh học

	11
	Trần Thị Thanh Phương 
	Chủ tịch Công đoàn Ban Hợp tác quốc tế

	12
	Hoàng Thị Thu Hiền
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Học viện

	13
	Nguyễn Thị Thanh
	Đoàn viên công đoàn Văn phòng VPHV

	14
	Lê Thị Xuân
	Đoàn viên công đoàn Văn phòng VPHV

	15
	Trần Văn Thuần
	Đoàn viên công đoàn Văn phòng VPHV

	16
	Trương Thị Thắng
	Đoàn viên công đoàn Văn phòng VPHV

	18
	Phan Vũ Quỳnh My
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ban Thanh tra- Đảm bảo chất lượng

	19
	Nguyễn Thị Tuyết
	Đoàn viên công đoàn Ban Quản lý đào tạo

	20
	Trần Thị Hoài Anh
	Đoàn viên công đoàn Nhà Xuất bản Học viện

	21
	Lê Thị Kim Lan
	Đoàn viên công đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

	22
	Đinh Thị Hà
	TT Ngoại ngữ và ĐTQT, TTST, TTKNM

	23
	Nguyễn Thị Nguyệt Anh
	Đoàn viên công đoàn Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng

	24
	Nguyễn Thị Phương Giang
	Chủ tịch Công đoàn Khoa Chăn nuôi

	25
	Nguyễn Trung Thông
	Đoàn viên công đoàn Khoa chăn nuôi

	26
	Phạm Văn Vân
	Chủ tịch Công đoàn Khoa Tài nguyên và Môi trường

	27
	Nguyễn Thị Khánh
	Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khoa Tài nguyên và MT

	28
	Nguyễn Thọ Hoàng
	Đoàn viên công đoàn Khoa Tài nguyên và Môi trường

	29
	Đinh Phương Nam
	Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khoa Thú y

	31
	Trương Lan Oanh
	Đoàn viên công đoàn Khoa Thú y

	32
	Nguyễn Thị Châu
	Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khoa Cơ Điện

	33
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khoa Kế toán và QTKD

	34
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khoa Kế toán và QTKD


Công đoàn Học viện khen thưởng cho các giảng viên tích cực đổi mới  phương pháp giảng dạy năm học 2021-2022:
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	Hồ Thị Thu Giang
	Khoa Nông học

	2
	Nguyễn Khắc Sơn
	Khoa Giáo dục Quốc phòng

	3
	Nguyễn Thị Mai
	Khoa Thủy sản

	4
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Khoa Du lịch và Ngoại ngữ

	5
	Phạm Quốc Đạt
	Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao


Công đoàn Học viện khen thưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong tháng thi đua cao điểm thực hiện văn hóa công sở:
	TT
	Giải thưởng
	Đơn vị

	1
	Giải Nhất
	Khoa Kinh tế và Phát triên Nông thôn

	2
	Giải Nhất
	Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của

	3
	Giải Nhất
	Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực

	4
	Giải Nhì
	Khoa Du lịch và Ngoại ngữ

	5
	Giải Nhì
	Ban Hợp tác quốc tế

	6
	Giải Nhì
	Viện Tăng trưởng xanh

	7
	Giải Ba
	Khoa Công nghệ thực phẩm

	8
	Giải Ba
	Khoa Nông học

	9
	Giải Ba
	Ban Quản lý đào tạo

	10
	Giải Ba
	Viện Sinh vật cảnh



2

